TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                                       BÀI KIỂM TRA SỐ 01- CHỦ ĐỀ ANKAN

                                                                                                       Môn: Hóa Học-Lớp 11.
 
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 11......

Câu 1. CTPT chung của dãy đồng đẳng metan( hay ankan, hay farafin) là 


 A. CnHn, n ≥ 2.  

 B. CnH2n+2, n ≥1 
 C. CnH2n-2, n≥ 2.
 D. CnH2n-4, n≥ 3.

Câu 2. Khi đốt cháy a mol hi đrocacbon X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết a+b=c. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?


 A. CnHn, n ≥ 2.  

 B. CnH2n+2, n ≥1 
 C. CnH2n-2, n≥ 2.
 D. CnH2n-4, n≥ 3.

Câu 3. Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?  


 A. ankan.

 B. Ankađien  
 C. Ankin
.
 D. Anken

Câu 4. Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là :


 A. CnHn, n ≥ 2.  

 B. CnH2n+2, n ≥1 
 C. CnH2n-2, n≥ 2.
 D. CnH2n-4, n≥ 3.

Câu 5. Những hợp chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của ankan:
 A. C2H6; C3H6; C4H6; C5H6. 

B. C2H6; C3H8; C4H10; C5H1 
C. C2H4; C3H6; C4H8; C5H10. 

D. C2H2; C3H4; C4H6; C5H8.

Câu 6. Số đồng phân ankan có công thức phân tử C6H14 là

 A. 4.
 B. 5.
 C. 6.

 D. 7.
Câu 7. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?


 A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.


 B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.


 C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.


 D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Câu 8. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?


 A. 3.


 B. 4.
 C. 5.


 D. 6.

Câu 9. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch nhánh có công thức phân tử là C6H14 ?


 A. 3.
 
    B. 5.
 C. 4.


 D. 6.

Câu 10. Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là :  

Hãy cho biết trong phân tử X các nguyên tử C dùng bao nhiêu electron hoá trị để tạo liên kết C–H.

  
 A. 10.  
 B. 16.  
 C. 14.  
 D.  12. 

Câu 11. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là 

 A. C2H6.
 B. C3H8. 
 C. C4H10.
 
D. C5H12. 

Câu 12. Ankan 
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có tên của X là :



 A. 1,1,3-trimetylheptan.  B. 2,4-đimetylheptan.  C. 2-metyl-4-propylpentan.
 D. 4,6-đimetylheptan.
Câu 13. Ankan 
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 có tên là :


 A. 3,4-đimetylpentan.   B. 2,3-đimetylpentan.    C. 2-metyl-3-etylbutan.  
       D. 2-etyl-3-metylbutan.  
Câu 14. Ankan 
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có tên là :


 A. 3- isopropylpentan.   B. 2-metyl-3-etylpentan.
 C. 3-etyl-2-metylpentan.
 D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 15. Ankan 
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có tên là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.   B. 2,4-đietyl-2-metylhexan. C. 3,3,5-trimetylheptan.
 D.3-etyl-5,5-đimetylheptan.

Câu 16. Tên gọi của ankan không phân nhánh có 16 liên kết xích ma trong phân tử là
  A. butan.  
        B. petan.    
                   C. 2-metyl butan. 
 
D. hexan.

Câu 17. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH​CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là :


 A. 2,2,4-trimetylpentan.
 B. 2,4-trimetylpetan.


 C. 2,4,4-trimetylpentan.
 D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 18. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?


 A. 8C,16H.
 B. 8C,14H.
 
C. 6C, 12H.
 
D. 8C,18H.
Câu 19. Hợp chất 2,2-đimetylpropan có thể tạo tối đa bao nhiêu sản phẩm monoclo?

 A. 1.
 
B. 4.
 C. 2.

 D. 3.

Câu 20. Hợp chất 2,3-đimetylbutan có thể tạo tối đa bao nhiêu sản phẩm monoclo khi cho tác dụng với clo (ánh sáng)?


 A. 6.
 
B. 4.
 C. 2.

 D. 5.

Câu 21. Số monoclo tối đa có thể tạo ra khi clo hóa isopentan (xúc tác ánh sáng) là :


 A. 3.
 
B. 4.
 C. 5.

 D. 6.

Câu 22. Ankan tan trong dung môi nào sau đây?

 A. Nước.
 B. Benzen.
   C. Dung dịch axit HCl.
 D. Dung dịch NaOH.

Câu 23. Phân tử metan không tan trong nư​ớc vì lí do nào sau đây ?


 A. Metan là chất khí.
 
B. Phân tử metan không phân cực.


 C. Metan không có liên kết đôi.
 
D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Câu 24. Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể lỏng?

 A. C4H10.  
B. CH4.  
     
   C. C3H8.

 D. C6H14
Câu 25. Phản ứng đặc trưng của ankan là 

 A. Phản ứng tách. 
B. Phản ứng thế.   
            C. Phản ứng cộng.
 D. Phản ứng với dung dịch KMnO4
Câu 26. Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?


 A. Phản ứng thế.
  B. Phản ứng cộng.             C. Phản ứng tách.
 D. Phản ứng cháy.

Câu 27. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là 


 A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan.
 C. 2-clo-3-metylbutan.
 D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 28. Cho iso-pentan tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong điều kiện ánh sáng khuếch tán thu đ​ược sản phẩm chính monobrom có công thức cấu tạo là :


 A. CH3CHBrCH(CH3)2.B. (CH3)2CHCH2CH2Br.         C. CH3CH2CBr(CH3)2.
     D. CH3CH(CH3)CH2Br.
Câu 29. Cho neo pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 

 A. 2.
 
        B. 3.

 C. 5.
 
                D. 1.

Câu 30. Hợp chất Y có công thức cấu tạo :


                                           [image: image5.emf]CH2

CH

3

CH CH3

CH

3



Y có thể tạo đ​ược bao nhiêu dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?


 A. 3.
 
    B. 4.

 C. 5.
 
D. 6.

Câu 31. iso hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?


 A. 3.
 
      B. 4.

 C. 5.
 
D. 6.

Câu 32. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là 

 A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan.
C. pentan.

 D. 2-đimetylpropan.

Câu 33. Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là :


 A. 2,2-đimetylbutan.
 B. 2-metylpentan.
 C. n-hexan.

 D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 34. Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là :


 A. etan và propan.
   B. propan và iso butan. 
C. iso-butan và pentan.
 D. neo pentan và etan.

Câu 35. Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo ?


 A. 4.
 
     B. 2.
        C. 5.
 
D. 3.[image: image6.png]
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